	DANH MỤC CÔNG TRÌNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG NĂM 2016
NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH THỊ XÃ 

(Kèm theo Tờ trình số 1569/TTr-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2015 của UBND thị xã)



	
	
	
	
	
	            ĐVT: Triệu đồng

	STT
	Danh mục dự án
	Địa điểm
xây dựng
	Chủ đầu tư
	Thời gian
khởi công
hoàn thành
	Kế hoạch
 năm 2016
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	TỔNG SỐ
	
	
	
	128.551
	 

	A
	NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TẬP TRUNG
	
	
	
	120.551
	 

	I
	Thực hiện dự án
	
	
	
	104.496
	 

	I.1
	Công trình chuyển tiếp
	
	
	
	56.900
	 

	a
	Nguồn vốn XDCB
	
	
	
	2.300
	 

	1
	Xây dựng trụ sở Công an phường Xuân Thanh
	Phường Xuân Thanh
	BQLDA thị xã
	2015
	1.100
	Đã hoàn thành

	2
	Xây dựng trụ sở Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã
	Phường Xuân An
	BQLDA thị xã
	2015 - 2016
	1.200
	Đang thi công

	b
	Xây dựng, sửa chữa các công trình giáo dục
	
	
	
	54.600
	 

	1
	Cải tạo, sửa chữa nâng cấp Trường THCS Hồ Thị Hương
	Phường Xuân Bình
	BQLDA thị xã
	2015
	1.300
	Đã hoàn thành

	2
	Xây dựng Trường THCS Ngô Quyền
	Xã Bảo Vinh
	BQLDA thị xã
	2014 - 2016
	4.000
	Đang thi công

	3
	Nâng cấp mở rộng Trường THCS Bảo Quang, xã Bảo Quang
	Xã Bảo Quang
	BQLDA thị xã
	2015 - 2016
	2.100
	Đang thi công

	4
	Xây dựng Trường Mầm non Bình Minh
	Phường Xuân Bình
	BQLDA thị xã
	2015 - 2016
	8.000
	Đang thi công

	5
	Trường Mẫu giáo Phú Bình
	Phường Phú Bình
	BQLDA thị xã
	2015 - 2016
	17.000
	Đang thi công

	6
	Trường Mẫu giáo Xuân Tân (HM: Xây khu hiệu bộ; 04 phòng học; 01 phòng giáo dục thể chất; 01 phòng giáo dục nghệ thuật; 01 bếp nấu ăn một chiều; sân chơi; cổng tường rào; nhà bảo vệ; nhà xe giáo viên và trang thiết bị phục vụ giảng dạy học tập, sinh hoạt)
	Xã Xuân Tân
	BQLDA thị xã
	2015 - 2016
	9.000
	Chuẩn bị KC

	7
	Trường Mầm non Tuổi Thơ (HM: Phân hiệu chính: Xây 02 phòng chức năng; khu vườn hoa; nhà bảo vệ. Phân hiệu ấp 4 (đầu tư hoàn chỉnh để thành lập trường mới): Xây khu hiệu bộ; 02 phòng học; 02 phòng chức năng; 01 bếp ăn một chiều; sân nền; cổng tường rào; nhà bảo vệ; hệ thống cấp nước và trang thiết bị phục vụ giảng dạy học tập, sinh hoạt 
	Xã Bình Lộc
	BQLDA thị xã
	2015 - 2016
	6.000
	Chuẩn bị KC

	8
	Trường Tiểu học Lê Lợi  (HM: Phân hiệu chính: Xây mới dãy 05 phòng và 03 phòng chức năng; sân nền và các trang thiết bị phục vụ giảng dạy và học tập; nhà vệ sinh. Phân hiệu Cấp Rang: Xây cổng tường rào; nhà vệ sinh)
	Xã Suối Tre
	BQLDA thị xã
	2015 - 2016
	5.000
	Chuẩn bị KC

	9
	Trường Tiểu học Lê Thị Hồng Gấm (HM: 02 phòng chức năng, sân chơi, bãi tập, nhà vệ sinh và 90 bộ bàn ghế)
	Xã Hàng Gòn
	BQLDA thị xã
	2015 - 2016
	2.200
	Chuẩn bị KC

	I.2
	Công trình khởi công mới
	
	
	
	47.596
	 

	a
	Nguồn vốn XDCB
	
	
	
	43.556
	 

	1
	Sửa chữa hội trường và nhà ăn Ban Chỉ huy Quân sự thị xã
	Phường Xuân An
	BQLDA thị xã
	2015 - 2016
	3.000
	Đã phê duyệt BCKTKT

	2
	Sửa chữa hội trường, nhà khách và nhà ăn UBND thị xã Long Khánh
	Phường Xuân An
	BQLDA thị xã
	2015 - 2016
	1.400
	Đã phê duyệt BCKTKT

	3
	Sửa chữa trụ sở Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã
	Phường Xuân Hòa
	BQLDA thị xã
	2015 - 2016
	735
	Đã phê duyệt BCKTKT

	4
	Xây dựng tuyến đường nối từ đường CMT8 sang 
đường Nguyễn Thị Minh Khai
	Phường Xuân Hòa
	BQLDA thị xã
	2015 - 2017
	11.000
	Đang lập KH đấu thầu

	5
	Xây dựng nhà kho vũ khí, đạn Ban Chỉ huy Quân sự thị xã
	Phường Xuân An
	BQLDA thị xã
	2015 - 2016
	500
	Đang lập hồ sơ xin chủ trương đầu tư

	6
	Hoàn trả vốn vay ngân hàng cổ phần thương mại để đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật nông thôn mới
	
	
	
	8.161
	 

	7
	Hoàn trả vốn vay ưu đãi thực hiện các công trình kiên cố hóa kênh mương và đường giao thông nông thôn 
	
	
	
	4.160
	 

	8
	Bố trí nguồn vốn hỗ trợ công trình XHHGTNT các xã, thực hiện theo Nghị quyết 152 của HĐND tỉnh; các công trình xây dựng, sửa chữa xã, phường và đơn vị thực hiện
	
	
	
	9.600
	 

	9
	Bố trí nguồn vốn để thanh toán sau quyết toán các công trình đã được phê duyệt quyết toán
	
	
	
	5.000
	 

	b
	Xây dựng, sửa chữa các công trình giáo dục
	
	
	
	4.040
	 

	1
	Trường Mầm non Sao Mai (hạng mục: Xây mới 01 phòng học và xây mới hàng rào 90 m tại phân hiệu nhà trẻ)
	Xã Suối Tre
	BQLDA thị xã
	2015 - 2016
	1.400
	Đã phê duyệt BCKTKT

	2
	Khắc phục lại đoạn tường rào và nhà kho xuống cấp tại Trường Tiểu học Xuân Trung
	Phường Xuân Trung
	BQLDA thị xã
	2015 - 2016
	240
	Đã phê duyệt BCKTKT

	3
	Nâng cấp Trường Tiểu học Nguyễn Huệ (hạng mục: Phân hiệu chính cải tạo sửa chữa khu vực nhà vệ sinh dãy 15 phòng học, cải tạo sửa chữa hệ thống thoát nước từ sênô mái xuống, cải tạo nền gạch ceramic tầng 03, làm vách ngăn tại phòng nghỉ giáo viên để bố trí phòng y tế; phân hiệu 18 Gia Đình xây mới cổng hàng rào)
	Xã Bảo Quang
	BQLDA thị xã
	2015 - 2016
	2.000
	Đã phê duyệt chủ trương đầu tư

	4
	Trường Tiểu học Xuân Lập (hạng mục: Phân hiệu 02: Lắp đặt nắp đan bằng bê tông đậy mương thoát nước trước cổng trường chiều dài khoảng 60 m; nạo vét mương thoát nước bên hông trường và gia cố đáy mương bằng bêtông chiều dài khoảng 60 m; lắp đặt mới nhà để xe bằng khung sắt mái tôn kích thước 50 m2)
	Xã Xuân Lập
	BQLDA thị xã
	2015 - 2016
	400
	Đang lập hồ sơ xin chủ trương đầu tư

	II
	Chuẩn bị thực hiện dự án
	
	
	
	3.000
	 

	
	Xây dựng, sửa chữa các công trình giáo dục
	
	
	
	3.000
	 

	1
	Xây dựng Trường Mầm non Xuân An
	Phường Xuân An
	BQLDA thị xã
	2015 - 2017
	3.000
	Đang lập PA bồi thường

	III
	Chuẩn bị đầu tư
	
	
	
	1.000
	 

	a
	Nguồn vốn XDCB
	
	
	
	900
	 

	1
	Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc UBND xã Bình Lộc
	Xã Bình Lộc
	BQLDA thị xã
	2015 - 2016
	100
	Đang lập hồ sơ xin chủ trương đầu tư

	2
	Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc UBND phường Xuân An
	Phường Xuân An
	BQLDA thị xã
	2015 - 2016
	50
	Đang lập hồ sơ xin chủ trương đầu tư

	3
	Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc UBND xã Suối Tre
	Xã Suối Tre
	BQLDA thị xã
	2015 - 2016
	50
	Đang khảo sát

	4
	Xây dựng trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự phường Xuân Trung
	Phường Xuân Trung
	BQLDA thị xã
	2015 - 2016
	50
	Đang lập hồ sơ xin chủ trương đầu tư

	5
	Xây dựng trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự phường Xuân Bình
	Phường Xuân Bình
	BQLDA thị xã
	2015 - 2016
	50
	Đang khảo sát

	6
	Xây dựng trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự xã Bàu Sen
	Xã Bàu Sen
	BQLDA thị xã
	2015 - 2016
	50
	Đang khảo sát

	7
	Sửa chữa, nâng cấp mở rộng trụ sở Ban chỉ huy Quân sự
phường Xuân An
	Phường Xuân An
	BQLDA thị xã
	2015 - 2016
	50
	Đang khảo sát

	8
	Sửa chữa, nâng cấp mở rộng trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự 
xã Xuân Tân
	Xã Xuân Tân
	BQLDA thị xã
	2016 - 2017
	50
	Đang khảo sát

	9
	Sửa chữa, nâng cấp mở rộng trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự 
xã Bảo Quang
	Xã Bảo Quang
	BQLDA thị xã
	2016 - 2017
	50
	Đang khảo sát

	10
	Xây dựng trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự phường Xuân Hòa
	Phường Xuân Hòa
	BQLDA thị xã
	2016 - 2017
	50
	Đang khảo sát

	11
	Xây dựng trụ sở Công an xã Bình Lộc
	Xã Bình Lộc
	BQLDA thị xã
	2015 - 2016
	50
	Đang khảo sát

	12
	Xây dựng tường rào bảo vệ nhà tạm giữ Công an
thị xã Long Khánh
	Xã Hàng Gòn
	BQLDA thị xã
	2015 - 2016
	100
	Đang khảo sát

	13
	Nâng cấp mặt đường Cách Mạng Tháng Tám (đoạn từ vòng xoay đến giáp đường Nguyễn Thị Minh Khai)
	Phường Xuân An
	BQLDA thị xã
	2016 - 2018
	200
	Đang khảo sát

	b
	Xây dựng, sửa chữa các công trình giáo dục
	
	
	
	100
	 

	1
	Xây dựng phân hiệu nhà trẻ thuộc Trường Mầm non Sơn Ca
	Phường Xuân Trung
	BQLDA thị xã
	2015 - 2018
	100
	Đang lập hồ sơ xin chủ trương đầu tư

	IV
	Bố trí nguồn vốn dự phòng 10% theo quy định
	
	
	
	12.055
	 

	
	 
	
	
	
	
	 

	B
	NGUỒN KHAI THÁC QUỸ ĐẤT
	
	
	
	8.000
	 

	I
	Công trình chuyển tiếp
	
	
	
	4.900
	 

	1
	Nâng cấp đường Đào Trí Phú, phường Xuân Trung
	Phường Xuân Trung
	BQLDA thị xã
	2015 - 2016
	1.300
	Đang thi công

	2
	Nâng cấp đường Huỳnh Văn Nghệ, phường Xuân Trung
	Phường Xuân Trung
	BQLDA thị xã
	2015 - 2016
	500
	Đang thi công

	3
	Mương thoát nước tổ 7, ấp 18 Gia Đình, xã Bảo Quang
	Xã Bảo Quang
	BQLDA thị xã
	2015 - 2016
	3.100
	Đang thi công

	II
	Công trình khởi công mới
	
	
	
	2.300
	 

	1
	Cải tạo nâng cấp nhà khánh tiết, cổng + tường rào và xây mới khu vệ sinh nghĩa trang liệt sỹ thị xã
	Phường Xuân Bình
	BQLDA thị xã
	2015 - 2016
	2.300
	Đang tổ chức mời thầu

	III
	Bố trí nguồn vốn dự phòng 10% theo quy định
	
	 
	 
	800
	 


	DANH MỤC CÔNG TRÌNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG NĂM 2016 
TỪ NGUỒN VỐN VAY ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT CÁC XÃ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

(Kèm theo Tờ trình số 1569/TTr-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2015 của UBND thị xã)




	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ĐVT: Triệu đồng

	STT
	Danh mục dự án
	Địa điểm
xây dựng
	Chủ đầu tư
	Thời gian
khởi công
hoàn thành
	Kế hoạch
năm 2016
	Ghi chú

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	TỔNG SỐ
	 
	 
	 
	10.000
	 

	1
	Trường THCS Ngô Quyền
	Xã Bảo Vinh
	 BQLDA thị xã 
	 2014 - 2016 
	10.000
	Đang thi công


	DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH THỰC HIỆN XHHGTNT 
KẾ HOẠCH NĂM 2016
(Kèm theo Tờ trình số 1569/TTr-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2015 của UBND thị xã)



	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	ĐVT: Triệu đồng

	STT
	Danh mục công trình
	Quy 
mô 
DA
	Thời gian
khởi công
hoàn thành
	Tổng mức vốn đầu tư
	Phần vốn dự kiến hỗ trợ
và huy động KH năm 2016
	Đề nghị ngân sách
 tỉnh
 hỗ trợ
trong
 năm 2016
	Ghi chú

	
	
	
	
	Tổng số
	Trong đó
	 
	Tổng số
	Trong đó
	 
	
	

	
	
	
	
	
	Vốn do
UBND
tỉnh
hỗ trợ
	Vốn do
UBND
thị xã
hỗ trợ
	Vốn 
Nhân dân đóng góp
	
	Ngân
sách
tỉnh
	Ngân
sách
thị xã
	Vốn 
Nhân dân đóng góp
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	
	TỔNG SỐ
	 
	 
	19.430
	9.344
	3.886
	6.200
	19.430
	9.412
	3.913
	6.240
	9.412
	 

	I
	XÃ BÀU TRÂM
	 
	 
	2.486
	1.243
	497
	746
	2.486
	1.243
	497
	746
	1.243
	 

	1
	Đường vào cánh đồng Ruộng Dầu, tổ 12, ấp Bàu Trâm, xã Bàu Trâm
	 
	2016
	986
	493
	197
	296
	986
	493
	197
	296
	493
	 

	2
	Đường số 3, tổ 4, ấp Bàu Trâm
	 
	2016
	450
	225
	90
	135
	450
	225
	90
	135
	225
	 

	3
	Đường vào nghĩa địa Bàu Trâm
	 
	2016
	650
	325
	130
	195
	650
	325
	130
	195
	325
	 

	4
	Đường tổ 12, ấp Bàu Trâm, xã Bàu Trâm
	 
	2016
	400
	200
	80
	120
	400
	200
	80
	120
	200
	 

	II
	XÃ BÌNH LỘC
	 
	 
	3.709
	1.484
	742
	1.484
	3.709
	1.484
	742
	1.484
	1.484
	 

	1
	Đường tổ 2, ấp 1, xã Bình Lộc
	 
	2016
	788
	315
	158
	315
	788
	315
	158
	315
	315
	 

	2
	Đường tổ 8, ấp 1, xã Bình Lộc
	 
	2016
	1.414
	566
	283
	566
	1.414
	566
	283
	566
	566
	 

	3
	Đường tổ 9, tổ 10, ấp 2, xã Bình Lộc
	 
	2016
	1.507
	603
	301
	603
	1.507
	603
	301
	603
	603
	 

	III
	XÃ HÀNG GÒN
	 
	 
	1.564
	782
	313
	469
	1.564
	782
	313
	469
	782
	 

	1
	Đường số 37, ấp Hàng Gòn, xã Hàng Gòn
	 
	2016
	1.564
	782
	313
	469
	1.564
	782
	313
	469
	782
	 

	IV
	XÃ BÀU SEN
	 
	 
	2.918
	1.459
	584
	875
	2.919
	1.459
	584
	876
	1.459
	 

	1
	Đường Phú Bình - Bàu Sen, xã Bàu Sen
	 
	2016
	2.083
	1.042
	417
	625
	2.083
	1.042
	417
	625
	1.042
	 

	2
	Nâng cấp nhánh 1 tuyến đường Bàu Đục - Phú Mỹ đoạn nối dài
	 
	2016
	835
	418
	167
	251
	836
	418
	167
	251
	418
	 

	V
	XÃ XUÂN LẬP
	 
	 
	6.000
	3.000
	1.200
	1.800
	6.000
	3.000
	1.200
	1.800
	3.000
	 

	1
	Đường 12, ấp Trung Tâm, xã Xuân Lập
	 
	2016
	600
	300
	120
	180
	600
	300
	120
	180
	300
	 

	2
	Đường 13, ấp Trung Tâm, xã Xuân Lập
	 
	2016
	600
	300
	120
	180
	600
	300
	120
	180
	300
	 

	3
	Đường 14, ấp Trung Tâm, xã Xuân Lập
	 
	2016
	600
	300
	120
	180
	600
	300
	120
	180
	300
	 

	4
	Đường 15, ấp Trung Tâm, xã Xuân Lập
	 
	2016
	600
	300
	120
	180
	600
	300
	120
	180
	300
	 

	5
	Đường 10, ấp Trung Tâm, xã Xuân Lập
	 
	2016
	600
	300
	120
	180
	600
	300
	120
	180
	300
	 

	6
	Đường 2, ấp Trung Tâm, xã Xuân Lập
	 
	2016
	1.600
	800
	320
	480
	1.600
	800
	320
	480
	800
	 

	7
	Đường đi khu Suối Hôn
	 
	2016
	1.400
	700
	280
	420
	1.400
	700
	280
	420
	700
	 

	VI
	XÃ SUỐI TRE
	 
	 
	1.943
	972
	389
	583
	1.943
	1.040
	416
	623
	1.040
	 

	1
	Đường tổ 5, tổ 6, ấp Dưỡng Đường
	 
	2016
	883
	442
	177
	265
	883
	442
	177
	265
	442
	 

	2
	Nâng cấp tuyến đường Võ Văn Tần
	 
	2016
	598
	299
	120
	179
	598
	299
	120
	179
	299
	 

	3
	Nâng cấp đường số 34, tổ 16, ấp Suối Tre, xã Suối Tre
	 
	2016
	462
	231
	92
	139
	462
	299
	120
	179
	299
	 

	VII
	XÃ XUÂN TÂN
	 
	 
	810
	405
	162
	243
	810
	405
	162
	243
	405
	 

	1
	Đường số 5, ấp Cẩm Tân
	 
	2016
	810
	405
	162
	243
	810
	405
	162
	243
	405
	 


